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2019

1 Kiểm toán 1954102003 Nguyễn Thị Mai Anh 23/04/2001 2019 ĐH 3.5000 82 Giỏi       5,310,000 70% 3,717,000

2 Kiểm toán 1954102034 Ngô Thị Ánh Kiều 22/07/2001 2019 ĐH 3.5000 90 Giỏi       5,310,000 70% 3,717,000

3 Kiểm toán 1954102108 Nguyễn Ngọc Hồng Yến 24/09/2001 2019 ĐH 3.5000 90 Giỏi       5,310,000 70% 3,717,000

4 Kiểm toán 1954102098 Nguyễn Minh Tuấn 21/05/2001 2019 ĐH 3.3333 92 Giỏi       5,310,000 70% 3,717,000

5 Kiểm toán 1954102094 Nguyễn Thị Mỹ Trâm 11/08/2001 2019 ĐH 3.3333 95 Giỏi       5,310,000 70% 3,717,000

6 Kiểm toán 1954102022 Hạp Thị Hậu 21/07/2001 2019 ĐH 3.3333 90 Giỏi       5,310,000 70% 3,717,000

7 Kiểm toán 1954102006 Nguyễn Ngọc Huỳnh Châu 22/12/2001 2019 ĐH 3.3333 83 Giỏi       5,310,000 70% 3,717,000

8 Kiểm toán 1954102077 Trần Thị Diễm Quỳnh 14/06/2001 2019 ĐH 3.3333 90 Giỏi       5,310,000 70% 3,717,000

9 Kiểm toán 1954102107 Phạm Ly Yên 30/08/2001 2019 ĐH 3.3333 85 Giỏi       5,310,000 70% 3,717,000

10 Kiểm toán 1954102095 Nguyễn Thị Quế Trâm 03/02/2001 2019 ĐH 3.3333 90 Giỏi       5,310,000 70% 3,717,000

11 Kiểm toán 1954102045 Đặng Thị Chu My 15/03/2001 2019 ĐH 3.3333 90 Giỏi       5,310,000 70% 3,717,000

12 Kế toán 1954042140 Bùi Thị Phương Nam 18/10/2001 2019 ĐH 4.0000 100 Xuất sắc       3,540,000 100% 3,540,000
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13 Kế toán 1954042228 Huỳnh Thị Phương Thảo 09/12/2001 2019 ĐH 4.0000 90 Xuất sắc       3,540,000 100% 3,540,000

14 Kế toán 1954042022 Nguyễn Thị Bình 04/12/2001 2019 ĐH 4.0000 90 Xuất sắc       3,540,000 100% 3,540,000

15 Kế toán 1954042043 Lê Mỹ Duyên 19/09/2001 2019 ĐH 4.0000 90 Xuất sắc       3,540,000 100% 3,540,000

16 Kế toán 1954042013 Nguyễn Vân Anh 23/02/2001 2019 ĐH 3.7500 95 Xuất sắc       3,540,000 100% 3,540,000

17 Kế toán 1954042118 Trần Thị Kim Loan 06/03/2001 2019 ĐH 3.7500 98 Xuất sắc       3,540,000 100% 3,540,000

18 Kế toán 1954042236 Nguyễn Thị Thu Thảo 19/05/2001 2019 ĐH 3.7500 90 Xuất sắc       3,540,000 100% 3,540,000

19 Kế toán 1954042073 Lê Thị Minh Hậu 24/08/2001 2019 ĐH 4.0000 83 Giỏi       3,540,000 70% 2,478,000

20 Kế toán 1954042238 Trần Lâm Thảo 20/09/2001 2019 ĐH 4.0000 85 Giỏi       3,540,000 70% 2,478,000

21 Kế toán 1954040115 Nguyễn Thị Thu Thủy 07/06/2001 2019 ĐH 4.0000 88 Giỏi       3,540,000 70% 2,478,000

22 Kế toán 1954042034 Hoàng Thị Tuyết Dung 30/01/2001 2019 ĐH 4.0000 80 Giỏi       3,540,000 70% 2,478,000

23 Kế toán 1954042271 Ngô Thị Tiền 27/05/2001 2019 ĐH 4.0000 85 Giỏi       3,540,000 70% 2,478,000

24 Kế toán 1957012148 Hồ Thị Thúy Ngọc 22/02/2001 2019 ĐH 4.0000 89 Giỏi       3,540,000 70% 2,478,000

25 Kế toán 1954042324 Nguyễn Ngọc Thảo Vy 13/05/2001 2019 ĐH 4.0000 88 Giỏi       3,540,000 70% 2,478,000

2020

26 Kiểm toán 2054102019 Lê Thị Hồng Hoa 19/11/2002 2020 ĐH 4.0000 90 Xuất sắc       6,820,000 100% 6,820,000

27 Kiểm toán 2054102010 La Thị Ngọc Chi 17/01/2002 2020 ĐH 4.0000 99 Xuất sắc       6,820,000 100% 6,820,000

28 Kiểm toán 2054102040 Lê Trần Yến Nhi 10/06/2002 2020 ĐH 4.0000 90 Xuất sắc       6,820,000 100% 6,820,000

29 Kiểm toán 2054102039 Phạm Thị Thủy Nguyên 17/02/2002 2020 ĐH 3.9091 90 Xuất sắc       6,820,000 100% 6,820,000

30 Kiểm toán 2054102041 Vũ Ngọc Quỳnh Nhi 03/05/2001 2020 ĐH 3.8636 90 Xuất sắc       6,820,000 100% 6,820,000

31 Kiểm toán 2054102061 Trương Tấn Thịnh 15/01/2002 2020 ĐH 3.8636 100 Xuất sắc       6,820,000 100% 6,820,000

32 Kiểm toán 2054102018 Nguyễn Văn Hải 08/01/2002 2020 ĐH 3.7727 90 Xuất sắc       6,820,000 100% 6,820,000

33 Kiểm toán 2054102030 Nguyễn Trần Thiên Lý 11/02/2002 2020 ĐH 3.7727 90 Xuất sắc       6,820,000 100% 6,820,000



34 Kiểm toán 2054100155 Nguyễn Phương Thảo 13/09/2002 2020 ĐH 3.7273 90 Xuất sắc       6,820,000 100% 6,820,000

35 Kiểm toán 2054102085 Đỗ Trịnh Hoàng Yến 15/09/2002 2020 ĐH 3.7273 100 Xuất sắc       6,820,000 100% 6,820,000

36 Kế toán 2054042344 Nguyễn Tuyết Trinh 30/11/2002 2020 ĐH 4.0000 90 Xuất sắc       6,820,000 100% 6,820,000

37 Kế toán 2054042117 Tô Thị Liễu 21/09/2002 2020 ĐH 3.7273 90 Xuất sắc       6,820,000 100% 6,820,000

38 Kế toán 2054042231 Huỳnh Thị Nhựt Phương 05/12/2002 2020 ĐH 3.8636 89 Giỏi       6,820,000 70% 4,774,000

39 Kế toán 2054042049 Nguyễn Thị Thùy Dương 25/12/2002 2020 ĐH 3.8636 88 Giỏi       6,820,000 70% 4,774,000

40 Kế toán 2054042046 Võ Thị Hoa Duyên 27/11/2002 2020 ĐH 3.7273 88 Giỏi       6,820,000 70% 4,774,000

41 Kế toán 2054042207 Trần Thị Yến Nhi 10/03/2002 2020 ĐH 3.7273 82 Giỏi       6,820,000 70% 4,774,000

42 Kế toán 2054042125 Phan Thị Thùy Linh 28/03/2002 2020 ĐH 3.6818 80 Giỏi       6,820,000 70% 4,774,000

43 Kế toán 2054042016 Vũ Nguyễn Tường Anh 10/04/2002 2020 ĐH 3.6364 88 Giỏi       6,820,000 70% 4,774,000

44 Kế toán 2054042247 Lê Thị Diễm Quỳnh 30/12/2002 2020 ĐH 3.6364 84 Giỏi       6,820,000 70% 4,774,000

45 Kế toán 2054042245 Phan Hồng Quyên 20/07/2002 2020 ĐH 3.6364 85 Giỏi       6,820,000 70% 4,774,000

46 Kế toán 2054042100 Nguyễn Chí Hưng 17/12/2002 2020 ĐH 3.6364 85 Giỏi       6,820,000 70% 4,774,000

47 Kế toán 2054042116 Ngô Thành Lễ 13/07/2002 2020 ĐH 3.5909 83 Giỏi       6,820,000 70% 4,774,000

48 Kế toán 2054042310 Đàm Phương Trang 19/12/2002 2020 ĐH 3.5909 90 Giỏi       6,820,000 70% 4,774,000

49 Kế toán 2054042282 Nguyễn Anh Thi 03/12/2002 2020 ĐH 3.5909 83 Giỏi       6,820,000 70% 4,774,000

50 Kế toán 2054042278 Tạ Thanh Thảo 09/09/2002 2020 ĐH 3.5455 89 Giỏi       6,820,000 70% 4,774,000

51 Kế toán 2054040179 Nguyễn Thị Yến Linh 19/08/2002 2020 ĐH 3.5000 90 Giỏi       6,820,000 70% 4,774,000

52 Kế toán 2054042081 Lương Ngọc Hân 27/05/2002 2020 ĐH 3.5000 90 Giỏi       6,820,000 70% 4,774,000

53 Kế toán 2054042362 Trần Thanh Tuyền 27/06/2002 2020 ĐH 3.5000 83 Giỏi       6,820,000 70% 4,774,000

54 Kế toán 2054042334 Nguyễn Thị Huyền Trân 25/09/2002 2020 ĐH 3.4545 83 Giỏi       6,820,000 70% 4,774,000

55 Kế toán 2054042156 Phạm Thị Thanh Ngân 23/04/2002 2020 ĐH 3.4545 85 Giỏi       6,820,000 70% 4,774,000



2021

56 Kiểm toán 2154103035 Phan Thị Kim Quyền 11/10/2003 2021 ĐH 3.8333 84 Giỏi       5,250,000 70% 3,675,000

57 Kiểm toán 2154103028 Phạm Trương Mỹ Nhi 10/11/2003 2021 ĐH 3.8333 88 Giỏi       5,250,000 70% 3,675,000

58 Kiểm toán 2154103041 Dương Hồ Thuỳ Trâm 18/07/2003 2021 ĐH 3.5000 100 Giỏi       5,250,000 70% 3,675,000

59 Kiểm toán 2154103006 Nguyễn Hà Hải Dương 01/09/2003 2021 ĐH 3.5000 89 Giỏi       5,250,000 70% 3,675,000

60 Kiểm toán 2154100066 Trần Nguyễn Thu Huyền 08/03/2003 2021 ĐH 3.5000 92 Giỏi       5,250,000 70% 3,675,000

61 Kiểm toán 2154103039 Võ Minh Thư 21/04/2003 2021 ĐH 3.5000 83 Giỏi       5,250,000 70% 3,675,000

62 Kiểm toán 2154103030 Võ Thị Quỳnh Như 13/06/2003 2021 ĐH 3.3333 85 Giỏi       5,250,000 70% 3,675,000

63 Kiểm toán 2154103011 Nguyễn Thị Diệu Hiền 11/08/2003 2021 ĐH 3.3333 95 Giỏi       5,250,000 70% 3,675,000

64 Kiểm toán 2154103015 Nguyễn Thị Mai Linh 06/01/2003 2021 ĐH 3.3333 90 Giỏi       5,250,000 70% 3,675,000

65 Kiểm toán 2154103002 Nguyễn Minh Anh 28/12/2003 2021 ĐH 3.3333 82 Giỏi       5,250,000 70% 3,675,000

66 Kiểm toán 2154103042 Phan Ngọc Trâm 24/10/2003 2021 ĐH 3.3333 90 Giỏi       5,250,000 70% 3,675,000

67 Kế toán 2154043112 Nguyễn Ngọc Minh Trang 25/10/2003 2021 ĐH 3.6667 90 Xuất sắc       5,250,000 100% 5,250,000

68 Kế toán 2154040112 Nguyễn Mỹ Hân 12/11/2003 2021 ĐH 3.6667 85 Giỏi       5,250,000 70% 3,675,000

69 Kế toán 2154043111 Nguyễn Ngọc Đoan Trang 25/10/2003 2021 ĐH 3.5000 90 Giỏi       5,250,000 70% 3,675,000

70 Kế toán 2154040294 Nguyễn Thị Mỹ Nhân 26/05/2003 2021 ĐH 3.5000 98 Giỏi       5,250,000 70% 3,675,000

71 Kế toán 2154040450 Phạm Ngọc Thiên Thiên 03/06/2003 2021 ĐH 3.5000 90 Giỏi       5,250,000 70% 3,675,000

72 Kế toán 2154040467 Nguyễn Minh Như Thủy 20/11/2003 2021 ĐH 3.5000 87 Giỏi       5,250,000 70% 3,675,000

73 Kế toán 2154040385 Phạm Thị Mỹ Phượng 26/12/2003 2021 ĐH 3.3333 90 Giỏi       5,250,000 70% 3,675,000

74 Kế toán 2154040067 Đồng Thị Huyền Diệu 12/08/2003 2021 ĐH 3.3333 87 Giỏi       5,250,000 70% 3,675,000

75 Kế toán 2154040031 Thi Triệu Ái 28/12/2003 2021 ĐH 3.3333 90 Giỏi       5,250,000 70% 3,675,000

76 Kế toán 2154040120 Nguyễn Thị Thu Hiền 22/10/2003 2021 ĐH 3.1667 90 Khá       5,250,000 50% 2,625,000



77 Kế toán 2154040292 Huỳnh Thiện Nhân 25/06/2003 2021 ĐH 3.1667 77 Khá       5,250,000 50% 2,625,000

78 Kế toán 2154040032 Lê Thị Hồng Ánh 26/03/2003 2021 ĐH 3.1667 87 Khá       5,250,000 50% 2,625,000

79 Kế toán 2154040563 Trần Thị Ánh Tuyết 04/11/2003 2021 ĐH 3.1667 90 Khá       5,250,000 50% 2,625,000

80 Kế toán 2154043140 Lê Hoàng Như Vy 06/02/2004 2021 ĐH 3.1667 87 Khá       5,250,000 50% 2,625,000

81 Kế toán 2154040281 Hoàng Thảo Nguyên 14/03/2003 2021 ĐH 3.1667 85 Khá       5,250,000 50% 2,625,000

82 Kế toán 2154040113 Nguyễn Ngọc Hân 11/12/2003 2021 ĐH 3.167 100 Khá       5,250,000 50% 2,625,000

83 Kế toán 2154040059 Mai thị Kim Chi 17/12/2003 2021 ĐH 3.00 100 khá       5,250,000 50% 2,625,000

Xuất sắc: 20 Sinh viên Sinh viên

Giỏi: 55 Sinh viên

Khá: 8 Sinh viên

KT. TRƯỞNG KHOA

(Bằng chữ: ba trăm bốn mươi sáu triệu tám trăm sáu mươi ngàn đồng)

KT. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CTSV

Nguyễn Ngọc Anh

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Trần Tuyết Thanh

346,860,000

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Tổng cộng:

 Tp.HCM, ngày  30  Tháng  12  năm 2022
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